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THÔNG TƢ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƢỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI VÀ 

THU HỒI THẺ NHÀ BÁO 

Căn cứ Luật báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin 

điện tử, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về 

hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo. 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tƣ này quy định chi tiết và hƣớng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà 

báo theo quy định tại Điều 28 Luật báo chí. 

Điều 2. Thời điểm xét cấp thẻ nhà báo 

Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp thẻ nhà báo vào hai (02) đạt, thời điểm xét cấp 

thẻ nhà báo là ngày 01 tháng 01 và ngày 21 tháng 6. 

Điều 3. Cấp thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới 

Kỳ hạn cấp thẻ nhà báo là 05 năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp thẻ nhà báo theo kỳ 

hạn mới vào ngày 01 tháng 01 của năm bắt đầu kỳ hạn mới. Kỳ hạn của thẻ nhà báo hiện hành 

đƣợc tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

Chƣơng II 

HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI VÀ THU HỒI THẺ NHÀ BÁO 



Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo 

Hồ sơ gồm có: 

1. Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo do ngƣời đƣợc đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai theo mẫu; 

đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo ký duyệt, đóng dấu (Mẫu số 1); 

2. Bản sao bằng đại học, cao đẳng (đối với trƣờng hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật 

báo chí) có chứng thực của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền (đối với trƣờng hợp cấp thẻ lần 

đầu); 

3. Bản sao quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động và các văn bản khác có liên quan để chứng 

minh thời gian công tác liên tục hai (02) năm trở lên tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ hoặc tại 

đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tƣơng đƣơng (đối với trƣờng hợp cấp thẻ lần đầu), 

đƣợc cơ quan báo chí xác nhận hoặc chứng thực của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 

4. Danh sách tác phẩm báo chí đối với trƣờng hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 26 Luật 

báo chí (Mẫu số 2); 

5. Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo có chữ ký, đóng dấu xác nhận của ngƣời 

đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo (Mẫu số 3). 

Điều 5. Thủ tục xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo 

1. Ngƣời đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo duyệt hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo cho 

những ngƣời đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong cơ quan mình và chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ 

đề nghị cấp thẻ nhà báo. 

2. Cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo (bao gồm cả bản khai điện 

tử Mẫu số 1 và Mẫu số 3) trƣớc ngày 01 tháng 11 và ngày 21 tháng 4 hàng năm và trƣớc 120 

ngày tính đến thời điểm thẻ nhà báo hết thời hạn sử dụng đƣợc quy định trên thẻ đến các cơ 

quan: 

a) Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đối với các đối tƣợng thuộc các cơ quan báo in, 

báo điện tử, các cơ quan quản lý nhà nƣớc về báo chí, hội nhà báo các cấp và giảng viên chuyên 

ngành về báo chí; 

b) Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đối với các 

đối tƣợng hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ xét cấp thẻ nhà báo đối với hồ sơ và danh sách đề nghị cấp 

thẻ nhà báo hợp lệ. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp trao thẻ cho đại diện cơ quan báo chí ở trung ƣơng và 

chuyển thẻ nhà báo đến Sở Thông tin và Truyền thông để trao cho cơ quan báo chí ở tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng. Các cơ quan báo chí tổ chức trao thẻ nhà báo cho những ngƣời đƣợc 



cấp thẻ, đồng thời phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà báo, các quy định về sử 

dụng thẻ nhà báo, quy định về đạo đức nghề nghiệp báo chí để nâng cao trách nhiệm nghề 

nghiệp của ngƣời đƣợc cấp thẻ nhà báo. 

Điều 6. Đổi thẻ nhà báo 

1. Ngƣời đã đƣợc cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà 

vẫn thuộc đối tƣợng đƣợc cấp thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 26 Luật báo chí thì phải làm 

thủ tục đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới. 

2. Hồ sơ đề nghị đổi thẻ nhà báo gồm: 

a) Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị mà ngƣời đề nghị đƣợc đổi thẻ nhà báo chuyển đến làm 

việc; 

b) Bản sao quyết định tiếp nhận công tác hoặc hợp đồng lao động có chứng thực của cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền; 

c) Bản sao thẻ nhà báo đã đƣợc cấp tại cơ quan, đơn vị trƣớc khi chuyển công tác; 

d) Văn bản của cơ quan, đơn vị trƣớc khi chuyển công tác xác nhận ngƣời đề nghị đổi thẻ nhà 

báo không thuộc một hoặc các trƣờng hợp quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều 27 Luật 

báo chí; 

đ) Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát (Mẫu số 2). 

3. Hồ sơ đề nghị đổi thẻ nhà báo gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (các cơ quan đƣợc quy 

định tại khoản 2 Điều 5 Thông tƣ này). 

4. Trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông xét đổi thẻ nhà báo. 

5. Ngƣời đƣợc đổi thẻ nhà báo thuộc cơ quan, đơn vị ở trung ƣơng có trách nhiệm nộp lại thẻ nhà 

báo đã đƣợc cấp tại cơ quan, đơn vị trƣớc khi chuyển công tác cho Bộ Thông tin và Truyền 

thông (các cơ quan đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tƣ này). 

Ngƣời đƣợc đổi thẻ nhà báo thuộc cơ quan, đơn vị ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

có trách nhiệm nộp lại thẻ nhà báo đã đƣợc cấp tại cơ quan, đơn vị trƣớc khi chuyển công tác cho 

Sở Thông tin và Truyền thông để gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (các cơ quan đƣợc quy 

định tại khoản 2 Điều 5 Thông tƣ này). 

Điều 7. Cấp lại thẻ nhà báo 

1. Ngƣời đã đƣợc cấp thẻ nhà báo nhƣng làm mất, làm hỏng muốn đƣợc cấp lại thẻ phải có đơn 

gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (các cơ quan đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tƣ này). 



2. Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhà báo phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, cơ quan, đơn vị 

công tác và giấy báo mất có xác nhận của công an thị trấn, xã, phƣờng nơi mất thẻ về trƣờng hợp 

mất thẻ; trƣờng hợp thẻ bị hỏng phải gửi kèm theo thẻ cũ. 

3. Trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông xét cấp lại thẻ nhà báo. 

Điều 8. Thu hồi thẻ nhà báo 

1. Đối với các trƣờng hợp bị thu hồi thẻ nhà báo đƣợc quy định tại khoản 6 Điều 28 Luật báo chí, 

Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định thu hồi thẻ nhà báo. 

2. Trong thời hạn mƣời lăm (15) ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi thẻ nhà báo, ngƣời đứng 

đầu cơ quan báo chí, thủ trƣởng cơ quan, đơn vị của ngƣời bị thu hồi thẻ nhà báo có trách nhiệm 

thu lại thẻ nhà báo của ngƣời bị thu hồi thẻ nhà báo nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Các cơ quan báo chí ở trung ƣơng nộp trực tiếp về Bộ Thông tin và Truyền thông (các cơ quan 

đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tƣ này). 

Các cơ quan báo chí ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng nộp cho Sở Thông tin và 

Truyền thông để gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (các cơ quan đƣợc quy định tại khoản 2 

Điều 5 Thông tƣ này). 

3. Đối với trƣờng hợp đƣợc quy định tại điểm b khoản 6 Điều 28 Luật báo chí, Bộ Thông tin và 

Truyền thông trả lại thẻ nhà báo bị thu hồi sau khi nhận đƣợc: 

a) Văn bản đề nghị trả lại thẻ nhà báo của cơ quan báo chí, cơ quan, đơn vị của ngƣời bị thu hồi 

thẻ nhà báo đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tƣ này; 

b) Tài liệu chứng minh nhà báo bị thu hồi thẻ đƣợc cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, 

đình chỉ vụ án; bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên nhà báo đó không 

có tội hoặc đƣợc miễn trách nhiệm hình sự. 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017. 

2. Thông tƣ 07/2007/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin hƣớng 

dẫn cấp, đổi thu hồi thẻ nhà báo hết hiệu lực kể từ ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành./. 

  



  

Nơi nhận: 
- Thủ tƣớng Chính phủ, các PTTgCP; 
- Văn phòng Trung ƣơng Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nƣớc; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tƣ pháp); 

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Hội nhà báo Việt Nam; 
- Các cơ quan báo chí; 

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Bộ TT&TT: Bộ trƣởng và các Thứ trƣởng, các cơ quan, đơn vị 
liên quan thuộc Bộ, cổng thông tin điện tử của Bộ; 

- Lƣu: VT, CBC (30), BV.1000. 

BỘ TRƢỞNG 

 

 

 

 

Trƣơng Minh Tuấn 

  

Mẫu số 01 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

4 ảnh 

2x3 

  

  

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ CẤP THẺ NHÀ BÁO 

Kỳ hạn: …………….. 
(1)

 

  

Tên cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo: ……………………………………….. 

1. Họ và tên khai sinh 
(2)

: ………………………………………………………… Nam/nữ 

....................  

2. Ngày, tháng, năm sinh:                                                                                     

3. Dân tộc:                                                                                                           

4. Quê quán:                                                                                                        

5. Nơi ở hiện nay:                                                                                                 

6. Chức vụ 
(3)

:                                                                                                      



7. Bút danh thƣờng dùng:                                                                                     

8. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông
(4)

:                                                                                        

- Chuyên môn
(5)

:                                                                                                   

+ Trƣờng học:                                                                                                      

+ Ngành học:                                                                                                       

+ Hình thức đào tạo 
(6)

:                                                                                         

+ Năm tốt nghiệp:                                                                                                

- Lý luận chính trị 
(7)

:                                                                                              

- Ngoại ngữ 
(8)

:                                                                                                     

9. Chứng chỉ đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ báo chí (nếu có):                                

10. Đảng viên:                                                                                                      

11. Chức danh báo chí hiện nay 
(9)

:                                                                        

- Số thẻ nhà báo và kỳ hạn cũ (nếu có)                                                                  

- Quá trình hoạt động báo chí 5 năm gần nhất: 

Thời gian 

(từ tháng, năm nào 

đến tháng, năm 

nào) 

Chức danh báo 

chí 

Công tác tại cơ 

quan báo chí 

nào 

Lƣơng 
Khen thƣởng, kỷ 

luật 

(thời gian cụ thể) Ngạch lƣơng Bậc lƣơng 

            

            

  

Ngƣời đứng đầu cơ quan 

đề nghị cấp thẻ nhà báo 
(Ký tên, đóng dấu xác nhận) 

……., ngày.... tháng …. năm …… 

Ngƣời khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  



Lƣu ý: Bản khai phải ghi đầy đủ các yêu cầu đã nêu, không bỏ mục nào. Nếu bỏ, bản khai đƣợc 

coi là không hợp lệ. 

Ghi chú: 

(1)
 Ghi theo kỳ hạn của thẻ nhà báo đề nghị cấp (ví dụ: 2016 - 2020). 

(2)
 Viết chữ in hoa đủ dấu. 

(3)
 Ghi rõ chức vụ đƣợc bổ nhiệm (ví dụ: Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Trƣởng ban...) 

(4)
 Ghi rõ đã tốt nghiệp lớp mấy, thuộc hệ nào. 

(5)
 Ghi rõ trình độ chuyên môn cao nhất (ví dụ: Tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, cao đẳng...). 

(6)
 Chính quy, tại chức, đào tạo từ xa.... 

(7)
 Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tƣơng đƣơng. 

(8)
 Tên ngoại ngữ và trình độ (ví dụ: A, B, C, D...). 

(9)
 Ghi rõ chức danh nghề nghiệp (ví dụ: Phóng viên, biên tập viên…). 

  

Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

DANH SÁCH TÁC PHẨM BÁO CHÍ ĐÃ ĐĂNG, PHÁT 

STT 
Tên tác phẩm báo 

chí 

Loại hình báo 

chí 

Tác giả, nhóm 

tác giả 

Ngày, tháng, 

năm đăng, 

phát 

Cơ quan báo 

chí đăng, phát 

            

            

            

            

  



Ngƣời đứng đầu cơ quan báo chí đăng, 

phát tác phẩm báo chí 
(Ký tên, đóng dấu xác nhận) 

……., ngày.... tháng …. năm …… 

Ngƣời khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

Mẫu số 03 

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ NHÀ BÁO 

Kỳ hạn ………….
(1)

 

Cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo: ………………………………………. + Điện thoại: 

………………………………. 

+ Địa chỉ:............................................................................................... + Fax: 

………………………………………. 

Cơ quan chủ quản: ……………….………………………………………. + Điện thoại: 

………………………………. 
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  Ngƣời đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà 

báo 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

Lƣu ý: Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo phải tổng hợp đầy đủ các yêu cầu trong 

các mục, nếu thiếu một mục sẽ bị coi là không hợp lệ. 

Ghi chú: 

(1)
 Kỳ hạn: Ví dụ: 2016 - 2020. 

(2)
 SĐH: Sau đại học. 

(3)
 ĐH: Đại học. 

(4)
 HĐLĐ: Hợp đồng lao động. 

(5)
 BHXH: Bảo hiểm xã hội. 
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